
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Lớp: TC22TdA

Xếp loại
TBC
HT

Ngày sinhTênHọ đệmMã SVTT Số
HP
nợ

Ergono
mic

Giáo
dục
quốc

phòng

Giáo
dục thể
chất 3

Hình
hoạ cấu
trúc vật
thể khối

Màu sắc
và hình
tự nhiên

Ngoại
ngữ 3
(Tiếng
Anh)

Phương
pháp vẽ

phác
thảo

Tin học
chuyên
ngành

căn bản

Tư
tưởng

Hồ Chí
MinhSố đơn vị học trình 3 11 1 4 4 3 3 4 3

1 22T210402000
2

Nguyễn Thị Anh 04/08/2004 7.27 Khá8.00 6.00 8.00 6.10 8.20 6.40 8.00 8.00 6.00

2 22T210402000
4

Nguyễn Quốc Khánh 07/01/2003 7.30 Khá8.50 6.00 8.00 6.50 7.80 7.30 9.50 6.00 6.00

3 22T210402000
5

Nguyễn Văn Khoát 09/01/2004 7.09 Khá8.00 6.00 8.00 6.70 6.90 5.90 8.00 8.00 6.00

4 22T210402000
9

Đỗ Minh Tâm 21/03/2003 7.28 Khá8.50 7.00 0.00 6.80 7.30 7.40 8.50 6.00 7.00

5 22T210402001
0

Hồ Bích Trà 27/01/2003 7.47 Khá8.00 7.00 8.00 7.10 8.10 5.20 8.00 7.50 8.30

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 31 tháng 1 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 0

Khá: 5 TB Khá: 0
Trung bình: 0 Yếu: 0
Kém: 0

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trang: 1/1


